
Kính gửi: Trưởng các thôn, bản trên địa bàn xã. 

Hiện nay, trà lúa mùa trên địa bàn xã Sìn Hồ đang ở giai đoạn sau đẻ 

nhánh, chuẩn bị đứng cái làm đòng. Qua kết quả kiểm tra trực tiếp trên đồng 

ruộng tại bản Tả Phìn, Sìn Thàng, hiện cây lúa xuất hiện tổ hợp dịch hại kép 

gồm: Bệnh đạo ôn lá, thối bẹ lá lây lan do ẩm độ cao; đồng thời có sự xuất hiện 

gây hại của sâu cuốn lá nhỏ lứa gây hại bộ lá đòng và sâu đục thân nguy cơ gây 

chết đỉnh sinh trưởng, thối thân.  

Để giúp giảm thiểu tác hại của sâu, bệnh trên cây lúa trong giai đoạn then 

chốt. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Sìn Hồ hướng dẫn quy trình phối hợp xử 

lý "2 bệnh, 2 sâu" cụ thể như sau: 

I. CÁC ĐỐI TƯỢNG DỊCH HẠI  

1. Nhóm bệnh hại (Đạo ôn lá & Thối bẹ lá) 

- Dấu hiệu: Lá lúa xuất hiện vết bệnh hình thoi (mắt én) màu xám trắng, 

rìa nâu đỏ (đạo ôn); bẹ lá sát gốc và bẹ lá ôm thân có vết đốm màu nâu xám, thối 

nhũn (thối bẹ). 

- Tác hại: Làm cháy trụi bộ lá, thối gốc, bẹ cản trở quá trình tích lũy dinh 

dưỡng để cây lúa đứng cái ôm đòng. 

2. Nhóm sâu hại (Sâu cuốn lá nhỏ & Sâu đục thân) 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non nhả tơ cuốn lá thành tổ dọc theo gân lá và ăn 

hết phần xanh, để lại lá lúa bị bạc trắng. Giai đoạn này sâu phá hại sẽ làm mất 

diện tích quang hợp, khiến cây lúa bị còi cọc. 

- Sâu đục thân: Sâu non đục thẳng vào bên trong thân cây lúa, cắn đứt 

mạch dẫn dinh dưỡng. Dấu hiệu nhận biết là lá non ở ngọn bị héo rũ, ngả vàng, 

khi rút nhẹ ngọn lúa sẽ đứt rời khỏi thân dẫn đến tình trạng chết dảnh, dảnh héo. 

II. QUY TRÌNH PHỐI HỢP PHÒNG TRỪ  

Khi ruộng lúa xuất hiện đồng thời cả sâu và bệnh, cần thực hiện ngay các 

biện pháp can thiệp kép để tiết kiệm công phun và dập dịch kịp thời: 

1. Biện pháp canh tác bắt buộc 

- Dừng hoàn toàn việc bón phân đạm (Ure) và không phun phân bón lá 

chứa đạm. Việc bón thừa đạm lúc này sẽ làm thân lúa bị mềm, lá mọng nước, 

khiến cả sâu và nấm bệnh bùng phát gây hại nặng hơn. 

UBND XÃ SÌN HỒ 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP 

  

Số:      /HD-TTDVTH 
Hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bệnh đạo ôn, 

thối bẹ và sâu cuốn lá, sâu đục thân trên  

cây lúa giai đoạn sau đẻ nhánh đến đứng cái 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sìn Hồ, ngày 08 tháng 8 năm 2026 
 



- Tăng cường bón phân Kali hoặc tro bếp để làm cứng vách tế bào, giúp 

cây lúa chống chịu sâu bệnh tốt hơn. 

2. Kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh 

- Áp dụng công thức pha chung 1 loại thuốc trừ bệnh + 1 loại thuốc trừ 

sâu trong cùng một bình phun. Ưu tiên lựa chọn các hoạt chất có tính nội hấp, 

lưu dẫn mạnh để thuốc thấm sâu vào thân và lá lúa. 

+ Trừ bệnh (Đạo ôn + Thối bẹ): Chọn một trong các loại thuốc như 

Kasumin, Enti-Xo 200WP, Agrilief100L, Pim Pim 75WP, Benlazole, SBeam 

75WP, Fuji-one 40EC, Anvil 5SC, Đạo ôn Nhật hoặc Amistar Top 325SC. 

+ Trừ sâu (Cuốn lá + Đục thân): Chọn một trong các loại thuốc có hiệu 

lực kéo dài, diệt cả trứng và sâu non như Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC, 

Takumi 20WG, hoặc Prevathon 5SC. 

- Do có sâu đục thân và bệnh thối bẹ nằm sát bên trong thân/gốc lúa, tuyệt 

đối không phun lướt trên ngọn. 

- Khi phun, phải hạ thấp vòi phun và đi chậm để tia thuốc thấm đẫm từ 

ngọn lá xuống tận gốc và bẹ lá lúa. 

- Lượng nước phun phải đảm bảo từ 2 - 3 bình loại 16 - 20 lít cho một sào 

Bắc Bộ (360m2) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KHUYẾN CÁO  

1. Thời điểm phun: Phun vào buổi chiều mát (sau 16 giờ) khi trời tạnh 

ráo, sạch sương. Không phun thuốc khi trời nắng gắt hoặc khi vừa mưa xong. 

Nếu sau khi phun trong vòng 4 tiếng gặp mưa rào, bà con bắt buộc phải tiến 

hành phun lại. 

2. Kiểm tra sau phun: Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, bà con cần kiểm tra 

lại ruộng. Nếu thấy ngọn lúa non vẫn bị héo (sâu đục thân còn sống) hoặc vết 

bệnh đạo ôn vẫn xuất hiện thêm vết mới, phải tiến hành phun nhắc lại lần 2 bằng 

hoạt chất khác lần phun trước. 

3. An toàn lao động và bảo vệ nguồn nước: Khi phun cần trang bị khẩu 

trang, găng tay khi tiếp xúc với thuốc. Gom triệt để vỏ chai, bao bì thuốc bỏ vào 

đúng nơi quy định, tuyệt đối không rửa bình phun hoặc vứt vỏ thuốc xuống kênh 

mương, nguồn nước sinh hoạt của bản. 

Nhận được hướng dẫn này, đề nghị trưởng các thôn, bản khẩn trương 

tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động kiểm tra đồng ruộng, tiến hành mua 

thuốc phun phòng trừ kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND xã (b/c); 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Các thôn, bản trên địa bàn xã (p/h); 

- Lưu: VT. 
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